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PHẦN I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 8
Cấu trúc điểm: 30% Trắc nghiệm (3.0 điểm) - 70% Tự luận (7.0 điểm) | Thời lượng: 90 phút
	STT
	Chủ đề / Nội dung kiến thức
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu (TN/TL)
	Vận dụng (TL)
	Vận dụng cao (TL)
	Tổng điểm

	1
	Chủ đề 1: Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức
	4 câu TN (1.0 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	3.5 điểm

	2
	Chủ đề 2: Hằng đẳng thức đáng nhớ & Phân tích đa thức thành nhân tử
	2 câu TN (0.5 đ)
	2 câu TN (0.5 đ)
1 câu TL (1.0 đ)
	-
	1 câu TL (0.5 đ)
	2.5 điểm

	3
	Chủ đề 3: Tứ giác đặc biệt (Hình thang cân, Hình bình hành, Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình vuông)
	2 câu TN (0.5 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	1 câu TL (1.0 đ)
	-
	2.5 điểm

	4
	Chủ đề 4: Định lý Thales & Hình đồng dạng (Ứng dụng thực tế)
	-
	-
	1 câu TL (1.5 đ)
	-
	1.5 điểm

	TỔNG
	60% Đại số - 40% Hình học
	8 câu TN (2.0 đ)
	4 câu TN (1.0 đ)
3 câu TL (3.5 đ)
	2 câu TL (2.0 đ)
	1 câu TL (0.5 đ)
	10.0 điểm



PHẦN II. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TOÁN 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - 12 câu, mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1. Biểu thức nào sau đây ĐÚNG là một đơn thức?
A. 2x + 3y                          B. -5x^2 y                         
C. (x + y)/z                        D. x^2 - y^2                       
Câu 2. Bậc của đơn thức 4x^3 y^2 z là:
A. 3                                B. 5                               
C. 6                                D. 4                               
Câu 3. Kết quả của phép nhân đơn thức (-3x^2 y) . (2xy^3) là:
A. -6x^3 y^4                        B. 6x^3 y^4                        
C. -6x^2 y^3                        D. -5x^3 y^4                       
Câu 4. Kết quả của phép chia (12x^4 y^3 - 8x^3 y^2) : (4x^2 y^2) là:
A. 3x^2 y - 2x                      B. 3x^2 y^2 - 2                    
C. 3xy - 2x                         D. 3x^2 y - 2                      
Câu 5. Khai triển hằng đẳng thức (x + 3)^2 ta được kết quả là:
A. x^2 + 9                          B. x^2 + 3x + 9                    
C. x^2 + 6x + 9                     D. x^2 - 6x + 9                    
Câu 6. Biểu thức x^2 - 16 viết dưới dạng tích hai nhân tử là:
A. (x - 4)^2                        B. (x - 4)(x + 4)                  
C. (x - 16)(x + 16)                 D. (x + 4)^2                       
Câu 7. Phân tích đa thức x^2 - 4x thành nhân tử ta được:
A. x(x - 4)                         B. 4(x - 1)                        
C. x(x + 4)                         D. x^2(1 - 4x)                     
Câu 8. Tổng số đo các góc của một tứ giác bằng:
A. 180°                             B. 360°                            
C. 90°                              D. 540°                            
Câu 9. Hình thang cân là hình thang có:
A. Hai đáy bằng nhau                B. Hai cạnh bên song song          
C. Hai góc kề một đáy bằng nhau     D. Hai đường chéo vuông góc        
Câu 10. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là:
A. Hình thang                       B. Hình bình hành                  
C. Hình chữ nhật                    D. Hình thoi                       
Câu 11. Hình bình hành có một góc vuông là:
A. Hình thoi                        B. Hình thang cân                  
C. Hình chữ nhật                    D. Hình vuông                      
Câu 12. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là:
A. Hình thoi                        B. Hình vuông                      
C. Hình bình hành                   D. Hình thang cân                  

B. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm - 5 bài)
Bài 1 (1.5 điểm) - Rút gọn biểu thức & Phép tính đa thức:
a) A = 2x(x - 3) + x(5 - 2x)
b) B = (x + 2)^2 + (x - 1)(x + 1) - 2x^2
Bài 2 (1.5 điểm) - Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 3x^2 y - 6xy
b) x^2 - y^2 + 5x - 5y
Bài 3 (1.0 điểm) - Ứng dụng thực tế & Tính toán diện tích:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng 4 m. Người ta mở rộng mảnh vườn bằng cách tăng chiều dài thêm 3 m và chiều rộng thêm 2 m, khi đó diện tích mảnh vườn tăng thêm 50 m2. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh vườn.
Bài 4 (2.5 điểm) - Hình học phẳng (Tứ giác & Hình chữ nhật):
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Gọi M là trung điểm của BC. Từ M kẻ MD vuông góc với AB tại D và ME vuông góc với AC tại E.
a) (1.0 điểm) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.
b) (1.0 điểm) Gọi N là điểm đối xứng với M qua D. Chứng minh tứ giác AMBN là hình thoi.
c) (0.5 điểm) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để hình chữ nhật ADME trở thành hình vuông?
Bài 5 (0.5 điểm) - Vận dụng cao / Giá trị nhỏ nhất:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2026.

PHẦN III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
1. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm - Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
	1. B
	2. C
	3. A
	4. D
	5. C
	6. B

	7. A
	8. B
	9. C
	10. B
	11. C
	12. B

	
	
	
	
	
	



2. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
	Bài
	Đáp án và tóm tắt lời giải
	Điểm

	Bài 1
(1.5 đ)
	a) A = 2x^2 - 6x + 5x - 2x^2 = -x.
b) B = (x^2 + 4x + 4) + (x^2 - 1) - 2x^2 = 2x^2 + 4x + 3 - 2x^2 = 4x + 3.
	0.75 đ

0.75 đ

	Bài 2
(1.5 đ)
	a) 3x^2 y - 6xy = 3xy(x - 2).
b) x^2 - y^2 + 5x - 5y = (x - y)(x + y) + 5(x - y) = (x - y)(x + y + 5).
	0.75 đ

0.75 đ

	Bài 3
(1.0 đ)
	• Gọi chiều rộng ban đầu là x (m, x > 0) => Chiều dài ban đầu là x + 4 (m).
• Diện tích ban đầu: x(x + 4) (m2).
• Chiều dài mới: x + 7 (m), chiều rộng mới: x + 2 (m).
• Diện tích mới: (x + 7)(x + 2) (m2).
• Theo đề bài: (x + 7)(x + 2) - x(x + 4) = 50 <=> x^2 + 9x + 14 - x^2 - 4x = 50 <=> 5x = 36 => x = 7.2 (m).
• Vậy chiều rộng là 7.2 m, chiều dài là 11.2 m.
	0.25 đ

0.5 đ

0.25 đ

	Bài 4
(2.5 đ)
	a) Xét tứ giác ADME có:
   • Góc A = 90° (do ΔABC vuông tại A).
   • Góc D = 90° (do MD ⊥ AB).
   • Góc E = 90° (do ME ⊥ AC).
   => Tứ giác ADME có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật (ĐPCM).
b) Ta có MD ⊥ AB và AC ⊥ AB => MD // AC.
   Mà M là trung điểm BC => D là trung điểm AB.
   Tứ giác AMBN có D là trung điểm của AB và MN (do N đối xứng M qua D), đồng thời AB ⊥ MN tại D.
   => AMBN là hình thoi (ĐPCM).
c) Để ADME là hình vuông thì hình chữ nhật ADME có đường phân giác AM của góc DAE.
   Do AM vừa là đường trung tuyến vừa là đường phân giác của ΔABC => ΔABC phải là tam giác vuông cân tại A.
	1.0 đ


1.0 đ


0.5 đ

	Bài 5
(0.5 đ)
	P = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2026
P = (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 4y + 4) + 2022
P = (x - y)^2 + (y - 2)^2 + 2022.
Vì (x - y)^2 ≥ 0 và (y - 2)^2 ≥ 0 với mọi x, y nên P ≥ 2022.
Dấu '=' xảy ra khi y = 2 và x = y = 2.
Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 2022 khi x = y = 2.
	0.5 đ


--- HẾT ---
